
HỘI TRƯỜNG 3

08:00 - 09:30 CHỦ ĐỀ 2: TIM MẠCH
Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

08:00 - 08:10 Đóng đường thở trong suy tim cấp: Báo cáo ca lâm sàng ThS.BS. Phan Vũ Anh Minh
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

08:10 - 08:20
Ca lâm sàng: Sốc tắc nghẽn trong tim do khối u lympho lớn 
trong buồng tim phải đáp ứng tốt với điều trị bằng corticoid 
và hoá trị liệu

BSCKI. Đặng Văn Ba
Bệnh viện Quân Y 103

08:20 - 08:35 Quản lý sốc tim tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City

ThS.BS. Nguyễn Văn Đạo
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec 
Times City

08:35 - 08:55 Suy tim mất bù cấp từ AHA 2022 đến ESC 2023 BSCKII. Thái Minh Thiện  
Bệnh viện Tim Tâm Đức TP.HCM

08:55 - 09:15 Cập nhật ESC/AHA chẩn đoán và xử trí hội chứng 
động mạch vành cấp

PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
Bệnh viện Bạch Mai

09:15 - 09:30 Tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim ST chênh lên tại
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc

BS. Mai Xuân Đạt  
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Phú Quốc

09:30 - 09:40 KHAI MẠC GIAN HÀNG

09:40 - 10:00 Hiến tạng sau chết tuần hoàn và triển vọng ở Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính 
Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc 
Việt Nam

10:00 - 12:00 CHỦ ĐỀ 2: TIM MẠCH
Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

10:00 - 10:20 Cập nhật điều trị sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp TS.BS. Nguyễn Tất Dũng
Bệnh viện Trung ương Huế

10:20 - 10:40 Nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng cơ học: 
Nhận định, chẩn đoán và xử trí tại khoa cấp cứu

TS.BS. Khổng Nam Hương 
Bệnh viện Bạch Mai

10:40 - 11:00 Cập nhật về kỹ thuật cấp cứu tim mạch nâng cao 
trong cấp cứu và hồi sức tích cực một số bệnh tim mạch nặng

TS.BS. Phạm Minh Tuấn 
Bệnh viện Bạch Mai

11:00 - 11:20 Cập nhật chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch 
sâu chi dưới và thuyên tắc động mạch phổi cấp

BSCKII. Văn Đức Hạnh
Bệnh viện Bạch Mai

11:20 - 11:35 Chẩn đoán và xử trí cấp cứu một số rối loạn nhịp 
nguy hiểm thường gặp ở đơn vị hồi sức cấp cứu

BS. Đặng Minh Hải
Bệnh viện Bạch Mai

11:35 - 12:00 Thảo luận
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12:00 - 13:15

LUNCH SYMPOSIUM - BAXTER - PHƯƠNG ĐÔNG
CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LỌC MÁU ĐÀO THẢI CO2 MÀNG NGOÀI CƠ THỂ 

TRÊN BỆNH NHÂN ARDS, AECOPD TẠI VIỆT NAM
Chủ tọa: Đặng Quốc Tuấn

13:30 - 15:30 CHỦ ĐỀ 6: HÔ HẤP
Chủ tọa: BSCKI. Võ Thị Kim Loan, TS. Đỗ Quốc Huy, PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn 

13:30 - 14:00 Giới thiệu chương trình đào tạo chuyên viên hô hấp 
cho ngành y tế Việt Nam

BSCKI. Võ Thị Kim Loan
Trường Đại học Cộng đồng Foothill
BS. Đặng Viễn Đông - VietMD

14:00 - 14:20 Ảnh hưởng của hạ Phosphate máu lên cai máy thở thất bại 
ở bệnh nhân thông khí cơ học xâm nhập

TS. Huỳnh Văn Ân
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

14:20 - 14:30 Báo cáo ca lâm sàng kinh nghiệm và bài học từ 1 trường hợp 
điện giật diễn tiến ARDS

BS. Trần Huy Nhật
Bệnh viện Nhân dân 115

14:30 - 14:40 Vai trò của chụp cắt lớp điện kháng trở phổi trong hội chứng 
nguy kịch hô hấp cấp

ThS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

14:40 - 14:50
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi 
cộng đồng mức độ nặng tại khoa Hồi sức tích cực - 
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

ThS.BS. Lưu Văn Hậu
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 
tỉnh Nghệ An

14:50 - 15:00 Một vài khía cạnh mới trong tổn thương phổi do thở máy TS.BS. Lê Hữu Thiện Biên
Trường Đại học Y dược TP.HCM

15:00 - 15:10
HAP/VAP do trực khuẩn mủ xanh. Thực trạng kháng kháng sinh 
tại Trung tâm Gây mê & Hồi sức Ngoại Khoa - 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Những cập nhật điều trị mới

BSCKII. Trịnh Thị Thơm
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

15:10 - 15:30 Toàn cảnh điều trị viêm phổi do Pseudomonas aeruginosa 
đa kháng - Thực tế từ dữ liệu lâm sàng

TS.BS. Nguyễn Hữu Quân
Bệnh viện Bạch Mai

15:30 - 17:30 CHỦ ĐỀ 9: TIÊU HÓA
Chủ tọa: PGS.TS.BSCKII. Phạm Thị Ngọc Thảo, PGS.TS. Mai Xuân Hiên, PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

15:30 - 15:50 Liệu pháp điều hoà miễn dịch trong viêm tụy cấp ThS. BS. Trần Vũ Huấn
Trường Đại học Y Dược Huế

15:50 - 16:10 Điều trị nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy gan cấp - 
bài học kinh nghiệm từ ca lâm sàng

ThS.BS. Vương Xuân Toàn 
Bệnh viện Bạch Mai

16:10 - 16:30 Dự phòng và điều trị xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân ICU ThS.BS. Vũ Tưởng Lân
Bệnh viện Bạch Mai

16:30 - 16:50 Cập nhật chỉ định ghép gan và kết quả điều trị ghép gan 
tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

ThS.BS. Nguyễn Văn Đạo 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City

16:50 - 17:10 Tổn thương gan trong nhiễm khuẩn huyết ThS.BS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Bệnh viện Chợ Rẫy

17:10 - 17:30 Thảo luận
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07:30 - 09:30 CHỦ ĐỀ 12: NƯỚC - ĐIỆN GIẢI - NỘI TIẾT 
Chủ tọa: GS.TS. Đỗ Tất Cường, GS.TS. Nguyễn Gia Bình, ThS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên

07:30 - 07:50 Chẩn đoán và xử trí hạ Natri máu
TS.BS. Nguyễn Đức Phúc
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 
tỉnh Nghệ An

07:50 - 08:10 Ảnh hưởng của quá tải dịch lên các cơ quan ThS.BS Bùi Thị Hạnh Duyên 
Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

08:10 - 08:25 Ca lâm sàng: thừa dịch và hạ natri máu nặng
GS.TS. Nguyễn Gia Bình
Chủ tịch Hội Hồi sứuc cấp cứu và 
chống độc Việt Nam

08:25 - 08:40 Ca lâm sàng: mất nước và tăng natri máu nặng
GS.TS. Nguyễn Gia Bình
Chủ tịch Hội Hồi sứuc cấp cứu và 
chống độc Việt Nam

08:40 - 08:55 Tiếp cận chẩn đoán tăng Kali máu do toan hoá ống thận type IV
BS. Lê Vĩnh Nghi 
Bệnh viện Vinmec Times City - 
VinUniversity

08:55 - 09:10 Ảnh hưởng của nồng độ magnesium máu lên lactate máu trên 
bệnh nhân hồi sức tích cực

BSCKII. Nguyễn Thành Luân 
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

09:10 - 09:20 Thảo luận

09:20 - 09:30 Nghỉ giải lao

09:30 - 12:00 CHỦ ĐỀ 15: HUYẾT HỌC - SEPSIS
Chủ tọa: PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn, TS. Lê Hữu Thiện Biên

09:30 - 09:50 Ca lâm sàng ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối kháng trị ở 
bệnh nhân sốt xuất huyết dengue điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175

BSCKII. Vũ Đình Ân 
Bệnh viện Quân Y 175

09:50 - 10:10 Thay thế huyết tương trong hội chứng tăng độ nhớt máu 
(Hyperviscosity) do đa u tủy xương chuỗi nhẹ

TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

10:10 - 10:25 Vai trò của ROTEM trong quản lý bệnh lý đông máu 
ở bệnh nhân xơ gan tại ICU

BS. Phan Văn Minh Quân
Bệnh viện Trung ương Huế

10:25 - 10:50 Khí dung kháng sinh trong điều trị và dự phòng viêm phổi thở 
máy tại các đơn vị Hồi sức tích cực: Thách thức và cơ hội

BSCKII. Hà Sơn Bình 
Bệnh viện Đà Nẵng

10:50 - 11:05 Viêm phổi cộng đồng mức độ nặng: 
Những điều trị cải thiện sống còn

BSCKII. Nguyễn Thành Luân 
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

11:05 - 11:15 Điều trị viêm phổi do trực khuẩn mủ xanh đa kháng 
tại khoa Hồi sức tích cực II - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

BS. Nguyễn Thị Thủy 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

11:15 - 11:25
Kết quả xác định căn nguyên nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới bằng Film array ở bệnh nhân nội trú 
tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2020 - 2022

TS.BS. Lê Nguyễn Minh Hoa
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

11:25 - 11:35 Cập nhật vai trò của POCUS trong quản lý bệnh nhân nhiễm 
khuẩn huyết: Resuscitation To De-Resuscitation

BSCKI. Nguyễn Xuân Bách
Bệnh viện Chợ Rẫy

11:35 - 11:50 Điều trị nhiễm Candida xâm lấn tại khoa Hồi sức tích cực BS. Nguyễn Nghiêm Tuấn
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

11:35 - 12:00 Thảo luận

12:00 - 13:30 Nghỉ trưa



13:30 - 15:30 CHỦ ĐỀ 18: NHI KHOA
Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Văn Thắng, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên

13:30 - 14:00 Đánh giá thang điểm mới Phoenix 
trong nhiễm khuẩn huyết trẻ em

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Rạng
Đại học Y Dược Cần Thơ

14:00 - 14:20 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ 
immunoglobulin huyết thanh trong nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo
Bệnh viện Trung ương Huế

14:20 - 14:30 Hồi sức dịch trong sốc nhiễm trùng ở trẻ em: 
đâu là chiến lược tối ưu?

BS. Trương Minh Tấn Đạt
Bệnh viện Nhi Đồng 2

14:30 - 14:40 Đường catheter tĩnh mạch trung tâm tối ưu 
trong lọc máu liên tục ở trẻ em

BSCKII. Ngô Tiến Đông
Bệnh viện Nhi Trung ương

14:40 - 14:50 Sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn gram âm đa kháng 
ở trẻ em 2024

PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

14:50 - 15:25 Thảo luận

15:25 - 15:30 Nghỉ giải lao

15:30 - 17:00
CHỦ ĐỀ 18: NHI KHOA

Chủ tọa: PGS.TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Văn Quang,
BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, ThS. Đặng Thanh Tuấn

15:30 - 15:50 Cập nhật điều trị cấp cứu ngừng tuần hoàn TS.BS. Lê Ngọc Duy
Bệnh viện Nhi Trung ương

15:50 - 16:10 Vai trò của muối ưu trương trong điều trị phù não TS.BS. Đào Hữu Nam 
Bệnh viện Nhi Trung ương

16:10 - 16:30 Ứng dụng lâm sàng một số marker viêm trong chẩn đoán 
viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
Bệnh viện Nhi Trung ương

16:30 - 16:50
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi suy hô hấp 
có hỗ trợ thông khí nhân tạo tại Khoa Hồi sức cấp cứu - 
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

BSCKII. Ngô Việt Hưng
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

16:50 - 17:10 Đặc điểm và nguyên nhân tử vong ở trẻ sơ sinh 
tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2022

TS.BS. Nguyễn Bích Hoàng 
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

17:10 - 17:30 Thảo luận


